
1 

TÒA PHÚC THẨM  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 182/2025/HS-PT 

Ngày: 30/9/2025 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA PHÚC THẨM TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Trần Đức Kiên  

Các thẩm phán:                           ông Nguyễn Tấn Long 

ông Đinh Phước Hoà 

- Thư ký phiên tòa: bà Dương Thị Tuyết Trinh, Thẩm tra viên Tòa 

phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng 

tham gia phiên tòa: bà Phan Thị Xuân Thanh, Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2025, tại Trụ sở, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối 

cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số 75/2025/TLPT-HS ngày 13 tháng 8 năm 2025 đối với bị cáo Y Quyêt N về 

tội “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”. 

Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

82/2025/HS-ST ngày 04/7/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.  

- Bị cáo có kháng cáo: 

Y Quyêt N (tên gọi khác: không), sinh ngày 18/12/1995 tại Đắk Lắk; nơi 

cư trú: buôn P, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk (nay là Buôn P, xã E, tỉnh Đắk 

Lắk); quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Ê Đê; tôn giáo: không; giới tính: nam; nghề 

nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 10/12; con ông Y Tih K, sinh năm 1958 và 

bà H Djuôn N1, sinh năm 1965; tiền án, tiền sự: không; 

Nhân thân: ngày 17/01/2022, bị Công an xã E, huyện K xử phạt vi phạm 

hành chính vì đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; ngày 06/4/2022, bị 

Công an xã E, huyện K xử phạt vi phạm hành chính vì đã có hành vi sử dụng 

trái phép chất ma túy. Bị cáo đã chấp hành xong các Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính nêu trên. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 

11/4/2024 cho đến nay; có mặt. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Y%20Quy%C3%AAt%20Ni%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20bu%C3%B4n%20Pu,%20x%C3%A3%20Ea%20Knu%E1%BA%BFc,%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20P%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Y%20Quy%C3%AAt%20Ni%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20bu%C3%B4n%20Pu,%20x%C3%A3%20Ea%20Knu%E1%BA%BFc,%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20P%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20bu%C3%B4n%20Pu,%20x%C3%A3%20Ea%20Knu%E1%BA%BFc,%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20P%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Bu%C3%B4n%20Pu%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ea%20Knu%E1%BA%BFc,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ea%20Knu%E1%BA%BFc,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ea%20Knu%E1%BA%BFc,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%20Tih%20Knul%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%20Dju%C3%B4n%20Ni%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Ea%20Knu%E1%BA%BFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20P%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Ea%20Knu%E1%BA%BFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20P%E1%BA%AFc
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào đầu năm 2023, Y Quyêt N, sinh năm 1995, trú tại Buôn P, xã E, tỉnh 

Đắk Lắk trong quá trình truy cập mạng xã hội Youtube đã nhìn thấy và theo dõi 

các video hướng dẫn, giới thiệu cách đánh bắt cá bằng thuốc nổ được đăng tải 

trên Youtube. Trên các video này có đính kèm số điện thoại của đối tượng bán 

thuốc nổ (Quyêt không nhớ rõ số). Sau đó, Q đã liên hệ số điện thoại trên và đặt 

mua 01 lọ thuốc nổ dạng bột màu đen với số tiền 130.000 đồng. Trong quá trình 

nhận và tàng trữ thuốc nổ, Q đã sử dụng thử 01 lần bằng cách quấn vào giấy để 

đốt. Phần còn lại Quyêt đựng trong chai nhựa, cất giấu tại kho chứa dụng cụ làm 

nông của gia đình tại Buôn P, xã E, tỉnh Đắk Lắk. Đến ngày 04/7/2024, Q bị 

Công an huyện K, tỉnh Đắk Lắk phát hiện, tạm giữ 01 chai nhựa trong suốt bên 

trong có chất bột màu đen. 

Đồ vật, tài liệu bị tạm giữ gồm: 63,16 gam (sáu ba phẩy mười sáu gam) 

thuốc nổ đen đựng trong chai nhựa trong suốt. 

Tại bản Kết luận giám định số 1871/KL-KTHS ngày 26/8/2024 của Phân 

viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận: “Chất bột màu đen đựng 

trong chai nhựa trong suốt gửi giám định là thuốc nổ đen, khối lượng 63,16 gam 

(sáu ba phẩy mười sáu gam)”. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 82/2025/HS-ST ngày 04/7/2025 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định:  

[1]. Tuyên bố: bị cáo Y Quyêt N phạm tội “Tàng trữ trái phép vật liệu 

nổ”. 

[2]. Về hình phạt: áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 

Điều 305 Bộ luật Hình sự 2015; 

Xử phạt: bị cáo Y Quyêt N 01 (một) năm tù. Thời gian chấp hành hình 

phạt tù được tính kể từ ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 14/7/2025, bị cáo Y Quyêt N kháng cáo bản án sơ thẩm với nội dung 

xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Y Quyết N2 giữ nguyên nội dung kháng 

cáo; 

Đại diện Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng đề nghị 

Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên hình phạt của bản 

án sơ thẩm đối với bị cáo. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Y%20Quy%C3%AAt%20Ni%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20bu%C3%B4n%20Pu,%20x%C3%A3%20Ea%20Knu%E1%BA%BFc,%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20P%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Bu%C3%B4n%20Pu,%20x%C3%A3%20Ea%20Knu%E1%BA%BFc,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Bu%C3%B4n%20Pu,%20x%C3%A3%20Ea%20Knu%E1%BA%BFc,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Bu%C3%B4n%20Pu,%20x%C3%A3%20Ea%20Knu%E1%BA%BFc,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy%C3%AAt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20P%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Y%20Quy%C3%AAt%20Ni%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20bu%C3%B4n%20Pu,%20x%C3%A3%20Ea%20Knu%E1%BA%BFc,%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20P%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Y%20Quy%C3%AAt%20Ni%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20bu%C3%B4n%20Pu,%20x%C3%A3%20Ea%20Knu%E1%BA%BFc,%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20P%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Y%20Quy%C3%AAt%20Ni%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20bu%C3%B4n%20Pu,%20x%C3%A3%20Ea%20Knu%E1%BA%BFc,%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20P%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Y%20Quy%E1%BA%BFt%20Ni%C3%AA
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng: ngày 14/7/2025, bị cáo Y Quyêt N kháng cáo bản án sơ 

thẩm với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. Đơn kháng cáo của bị cáo trong thời 

hạn quy định tại khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên Hội đồng 

xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2]. Về tội danh: tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Y Quyêt N thừa nhận hành 

vi phạm tội của mình như Tòa án cấp sơ thẩm đã nhận định. Lời khai nhận tội 

của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà phù hợp các tài liệu, 

chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: 

Vào đầu năm 2023, sau khi theo dõi các video có đính kèm số điện thoại 

trên mạng xã hội Youtube giới thiệu, hướng dẫn cách đánh bắt cá bằng thuốc nổ, 

Y Quyêt N liên hệ số điện thoại trên (bị cáo không nhớ số) để mua 01 lọ thuốc 

dạng bột màu đen với giá 130.000đ. Sau đó, bị cáo đựng trong chai nhựa mang 

cất giấu tại kho chứa dụng cụ làm nông của gia đình tại buôn P, xã E, tỉnh Đắk 

Lắk và bị Công an huyện K phát hiện, thu giữ. 

Tại Kết luận giám định số 1871/KL-KTHS ngày 26/8/2024 của Phân viện 

Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận: “Chất bột màu đen đựng 

trong chai nhựa trong suốt gửi giám định là thuốc nổ đen, khối lượng 63,16g”. 

 Với hành vi trên, Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk kết tội Y Quyêt N  “Tàng 

trữ trái phép vật liệu nổ” theo khoản 1 Điều 305 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo của bị cáo, 

thấy rằng: 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quy 

định độc quyền quản lý của Nhà nước về vật liệu nổ, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro đến 

tính mạng, sức khỏe con người. Bản thân bị cáo đã 02 lần bị xử phạt vi phạm 

hành chính cùng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng bị cáo không 

lấy đó làm bài học tu dưỡng, rèn luyện bản thân mà tiếp tục thực hiện hành vi 

phạm tội. Hội đồng xét xử thấy cần phải xử phạt mức án đủ nghiêm khắc, việc 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định là điều cần thiết, 

mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

Sau khi phạm tội, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi 

phạm tội của mình; bị cáo là người dân tộc thiểu số nên được Toà án cấp sơ 

thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Trên cơ sở đánh giá đầy đủ tính chất, 

mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo cũng như các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, Toà án cấp sơ thẩm xử phạt Y Quyêt N 01 năm tù là phù 

hợp, đây là mức án khởi điểm của khung hình phạt.  

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo kháng cáo nhưng không có tình tiết giảm nhẹ 

nào mới nên Hội đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Y%20Quy%C3%AAt%20Ni%C3%AA%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20bu%C3%B4n%20Pu,%20x%C3%A3%20Ea%20Knu%E1%BA%BFc,%20huy%E1%BB%87n%20Kr%C3%B4ng%20P%E1%BA%AFc,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm 

về phần hình phạt đối với bị cáo như đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên toà. 

[4]. Về án phí hình sự phúc thẩm: do kháng cáo không được chấp nhận nên 

bị cáo Y Quyêt N phải chịu theo quy định. 

[5]. Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

không bị kháng nghị, Hội đồng xét xử không xem xét. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.  Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Y Quyêt N. Giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số 82/2025/HS-ST ngày 04/7/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk đối với bị cáo. 

2. Áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 305 của Bộ 

luật Hình sự 2015; 

Xử phạt: bị cáo Y Quyêt N 01 (một) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vật 

liệu nổ”. Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án. 

3. Về án phí: căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng 

khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2012 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm án phí, lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Y Quyêt N phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao - Vụ GĐKT I; 

- Viện CT&KSXXPT tại Đà Nẵng;  

- TAND tỉnh Đắk Lắk;  

- VKSND tỉnh Đắk Lắk;  

- Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk;  

- Cơ quan CSĐT, Phòng HSNV-CA  

tỉnh Đắk Lắk;  

- Cơ quan CSTHAHS-CA tỉnh Đắk Lắk; 

- Bị cáo (theo địa chỉ); 

- Lưu: HSVA; P.HCTP; LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

     Trần Đức Kiên 
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